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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 19 tháng 7 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin cảnh báo mưa dông trên biển:
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ở khu vực vịnh Thái Lan và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. 
2. Tin thời tiết ngày 20/7:
- Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. 
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. 
- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa rào và dông rải rác.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 18/7 đến 19h00 ngày 19/7, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tân Lạc (Hòa Bình)
	61 mm
	
	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	58 mm

	Trạm Tấu (Yên Bái)
	74 mm
	
	Quảng Châu (Thanh Hóa)
	51 mm

	Thất Khê (Lạng Sơn)
	52 mm
	
	Khe Sanh (Quảng Trị) 
	57 mm

	Uông Bí (Quảng Ninh)
	65 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	26 mm

	Đồn Sơn (Quảng Ninh)
	51 mm
	
	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	60 mm

	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	55 mm
	
	Cần Thơ (Cần Thơ)
	52 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 19/7 đến 07h00 ngày 20/7, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa, mưa vừa lượng mưa phổ biến dưới 30mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Thất Khê (Lạng Sơn)
	52 mm
	
	Pắc Ma (Lai Châu)
	38 mm

	Văn Mịch (Lạng Sơn)
	44 mm
	
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	28 mm


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 16/7 đến 19h00 ngày 19/7, trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, riêng khu vực miền núi phía Bắc và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 100mm (lượng mưa rải rác trong 3 ngày), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tà Tổng (Lai Châu)
	110 mm
	
	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	136 mm

	Pha Đin (Điện Biên)
	111 mm
	
	Bất Mọt (Thanh Hóa)
	136 mm

	Sơn La (Sơn La)
	118 mm
	
	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	109 mm

	Thuận Châu (Sơn La)
	115 mm
	
	Quảng Châu (Thanh Hóa)
	106 mm

	Phương Viên (Bắc Cạn)
	113 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h00 ngày 20/7 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,50m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,68m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm và dao động theo thủy triều với xu thế xuống. Đến 7 giờ ngày 21/7, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,42m.
- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều với xu thế xuống. Đến 19 giờ ngày 20/7, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,80m.
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	19/7
	187,07
	112,55
	1.667
	0

	
	7h
	20/7
	188,15
	115,09
	1.812
	701

	Hòa Bình
	7h
	19/7
	91,96
	10,56
	320
	300

	
	7h
	20/7
	92,12
	10,36
	960
	320

	Tuyên Quang
	7h
	19/7
	95,69
	47,00
	312
	0

	
	7h
	20/7
	96,20
	47,00
	230
	0

	Thác Bà
	7h
	19/7
	46,20
	20,78
	148 (QvàoTB ngày 18/7)
	0 (QraTB ngày 18/7)

	
	7h
	20/7
	46,31
	20,77
	
	


IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI: 
[bookmark: _GoBack]Theo báo cáo qua điện thoại của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu: đường tỉnh lộ 132 đoạn Dào San – Pa Vây Sử thuộc huyện Phong Thổ bị sạt lở do mưa lớn ngày 17/7 tiếp tục được các đơn vị thi công khắc phục. Hiện đã thông xe tạm thời cho các phương tiện nhỏ, dự kiến ngày 20/7 sẽ thông đường./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
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- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
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